Tên đơn vị: ................................


        Mẫu dành cho điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch cấp Phòng giai đoạn 2012 - 2015
DANH SÁCH BỔ SUNG QUY HOẠCH LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG THUỘC ĐƠN VỊ GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

(Kèm theo Công văn số ............)

	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Quê quán
	Trình độ
	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
	Kết quả giới thiệu

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	Chuyên môn
	LLCT
	Quản lý NN
	Ngoại ngữ
	Tin học
	ANQP
	
	Tập thể CB của Phòng
	HN chủ chốt của ĐV

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	I
	Tên Phòng:........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp Trưởng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp Phó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Tên Phòng: .........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp Trưởng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp Phó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:    - Cột 8, về trình độ chuyên môn ghi rõ trình độ và chuyên ngành, ví dụ: Trung cấp luật/Cao đẳng luật/Đại học luật/Thạc sĩ luật/Tiến sĩ luật.

- Cột 9, về trình độ chính trị: Sơ cấp/Trung cấp/Cao cấp.

- Cột 10, về trình độ quản lý nhà nước ghi rõ: Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp/Cử nhân/Thạc sĩ/Tiến sĩ.

- Cột 11, về trình độ ngoại ngữ ghi rõ tiếng nước nào, trình độ A, B, C, D, cử nhân.

- Cột 12, về trình độ tin học ghi rõ: A, B, C, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ.
- Cột 13, về kiến thức an ninh quốc phòng: Đã học, có chứng chỉ đánh dấu (X); đang học ghi "Đang học".
- Các trường hợp đề nghị đưa ra khỏi Quy hoạch đề nghị nêu trong Công văn của đơn vị.

             Hà Nội, ngày        tháng         năm 2012

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
   (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)






Tên đơn vị: ..............................                                                                               Mẫu dành cho xây dựng mới Quy hoạch cấp Phòng đến năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020
DANH SÁCH QUY HOẠCH LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG THUỘC ĐƠN VỊ GIAI ĐOẠN ..........................
(Kèm theo Công văn số ............)

	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Quê quán
	Trình độ
	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
	Kết quả giới thiệu

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	Chuyên môn
	LLCT
	Quản lý NN
	Ngoại ngữ
	Tin học
	ANQP
	
	Tập thể CB của Phòng
	HN chủ chốt của ĐV

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	I
	Tên Phòng:........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp Trưởng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp Phó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Tên Phòng: .........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp Trưởng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp Phó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:     - Cột 8, về trình độ chuyên môn ghi rõ trình độ và chuyên ngành, ví dụ: Trung cấp luật/Cao đẳng luật/Đại học luật/Thạc sĩ luật/Tiến sĩ luật.

- Cột 9, về trình độ chính trị: Sơ cấp/Trung cấp/Cao cấp.

- Cột 10, về trình độ quản lý nhà nước ghi rõ: Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp/Cử nhân/Thạc sĩ/Tiến sĩ.

- Cột 11, về trình độ ngoại ngữ ghi rõ tiếng nước nào, trình độ A, B, C, D, cử nhân.

- Cột 12, về trình độ tin học ghi rõ: A, B, C, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ.

- Cột 13, về kiến thức an ninh quốc phòng: Đã học, có chứng chỉ đánh dấu (X); đang học ghi "Đang học".
             Hà Nội, ngày        tháng         năm 2012

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
   (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)






Tên đơn vị: ................................

                       Mẫu dành cho điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch cấp Vụ giai đoạn 2012 - 2015
DANH SÁCH BỔ SUNG QUY HOẠCH LÃNH ĐẠO CẤP VỤ GIAI ĐOẠN 2012 - 2015
(Kèm theo Công văn số ............)

	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Quê quán
	Trình độ
	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
	Kết quả giới thiệu

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	Chuyên môn
	LLCT
	Quản lý NN
	Ngoại ngữ
	Tin học
	ANQP
	
	Tập thể CB của đơn vị
	HN chủ chốt của ĐV

	1
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	3
	4
	5
	6
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	Cấp Trưởng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp Phó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:     - Cột 8, về trình độ chuyên môn ghi rõ trình độ và chuyên ngành, ví dụ: Trung cấp luật/Cao đẳng luật/Đại học luật/Thạc sĩ luật/Tiến sĩ luật.

- Cột 9, về trình độ chính trị: Sơ cấp/Trung cấp/Cao cấp.

- Cột 10, về trình độ quản lý nhà nước ghi rõ: Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp/Cử nhân/Thạc sĩ/Tiến sĩ.

- Cột 11, về trình độ ngoại ngữ ghi rõ tiếng nước nào, trình độ A, B, C, D, cử nhân.

- Cột 12, về trình độ tin học ghi rõ: A, B, C, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ.

- Cột 13, về kiến thức an ninh quốc phòng: Đã học, có chứng chỉ đánh dấu (X); đang học ghi "Đang học".
- Các trường hợp đề nghị đưa ra khỏi Quy hoạch đề nghị nêu trong Công văn của đơn vị.

             Hà Nội, ngày        tháng        năm 2012

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
         (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Tên đơn vị: ................................

      Mẫu dành cho xây dựng mới Quy hoạch cấp Vụ đến năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020
DANH SÁCH QUY HOẠCH LÃNH ĐẠO CẤP VỤ GIAI ĐOẠN .......................
(Kèm theo Công văn số ............)

	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Quê quán
	Trình độ
	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
	Kết quả giới thiệu

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	Chuyên môn
	LLCT
	Quản lý NN
	Ngoại ngữ
	Tin học
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	Tập thể CB của đơn vị
	HN chủ chốt của ĐV
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	Cấp Trưởng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp Phó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

- Cột 8, về trình độ chuyên môn ghi rõ trình độ và chuyên ngành, ví dụ: Trung cấp luật/Cao đẳng luật/Đại học luật/Thạc sĩ luật/Tiến sĩ luật.

- Cột 9, về trình độ chính trị: Sơ cấp/Trung cấp/Cao cấp.

- Cột 10, về trình độ quản lý nhà nước ghi rõ: Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp/Cử nhân/Thạc sĩ/Tiến sĩ.

- Cột 11, về trình độ ngoại ngữ ghi rõ tiếng nước nào, trình độ A, B, C, D, cử nhân.

- Cột 12, về trình độ tin học ghi rõ: A, B, C, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ.

- Cột 13, về kiến thức an ninh quốc phòng: Đã học, có chứng chỉ đánh dấu (X); đang học ghi "Đang học".
             Hà Nội, ngày        tháng         năm 2012

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
         (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Tên đơn vị: ................................
        Mẫu dành cho giới thiệu Quy hoạch lãnh đạo Bộ giai đoạn 2011-2016 và giai đoạn 2016-2020
DANH SÁCH GIỚI THIỆU QUY HOẠCH LÃNH ĐẠO BỘ GIAI ĐOẠN ...................
(Kèm theo Công văn số ............)

	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Quê quán
	Trình độ
	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
	Kết quả giới thiệu

của Hội nghị CB chủ chốt của ĐV

	
	
	Nam
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	Chuyên môn
	LLCT
	Quản lý NN
	Ngoại ngữ
	Tin học
	ANQP
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	Thứ trưởng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

- Cột 8, về trình độ chuyên môn ghi rõ trình độ và chuyên ngành, ví dụ: Trung cấp luật/Cao đẳng luật/Đại học luật/Thạc sĩ luật/Tiến sĩ luật.

- Cột 9, về trình độ chính trị: Sơ cấp/Trung cấp/Cao cấp.

- Cột 10, về trình độ quản lý nhà nước ghi rõ: Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp/Cử nhân/Thạc sĩ/Tiến sĩ.

- Cột 11, về trình độ ngoại ngữ ghi rõ tiếng nước nào, trình độ A, B, C, D, cử nhân.

- Cột 12, về trình độ tin học ghi rõ: A, B, C, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ.

- Cột 13, về kiến thức an ninh quốc phòng: Đã học, có chứng chỉ đánh dấu (X); đang học ghi "Đang học".
             Hà Nội, ngày        tháng         năm 2012

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
         (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

